NGUYỄN HỮU CẢNH - QUÊ HƯƠNG, THÂN THẾ, SỰ NGHIỆP
Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh sinh năm Canh Dần 1650, tại phường Chiêu Tín, huyện Phong Lộc, tỉnh Quảng Bình, nay là xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, mất năm Canh Thìn 1700.

Ông là người có công lớn trong việc tổ chức mở mang bờ cỡi, khai khẩn đất đai, mang về cho giang sơn Việt Nam một vùng đất Nam Bộ rộng lớn, giàu có… như hôm nay. 

Từ Tống Sơn, Thanh Hóa đến Phong Lộc, Quảng Bình

Tổ Tiên: Khởi Tổ (Tiền Tổ) của dòng họ Nguyễn Hữu là ông Nguyễn Bặc (924-940) người ở Gia Miêu, Tống Sơn, Thanh Hóa. Nguyễn Trãi là Tổ của dòng họ Nguyễn Hữu căn cứ vào gia phả dòng họ lưu tại đền Vĩnh An (Phúc Tín, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình). Từ Nguyễn Trãi đến Nguyễn Hữu Cảnh có 9 đời.

Gia Tộc: Ông nội của Nguyễn Hữu Cảnh là Triều Văn hầu Nguyễn Triều Văn, từng làm tham tướng nhà Lê; Thân phụ của Nguyễn Hữu Cảnh là Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật, ông có ba bà vợ chính thức là bà Tống Thị Phận, Phạm Thị Hồng và bà Nguyễn Thị Thiện. Bà Nguyễn Thị Thiện là thân mẫu của Nguyễn Hữu Cảnh. 

Về gia phả, Nguyễn Hữu Cảnh có 3 vợ: phu nhân Nguyễn Quý Thơm, thứ phu nhân Nguyễn Thị Duyên, tam phu nhân Đinh Thị Liễu. Các con của Nguyễn Hữu Cảnh đều được phong tước hầu:

- Thành Nghị hầu Nguyễn Hữu Tú.

- Định Dưỡng hầu.

- Hạ Tiến hầu Nguyễn Hữu Đinh làm Đô chỉ quán Quân sử tri.

- Lương Vương hầu Nguyễn Hữu Dung làm Chưởng kỳ cơ…

Con cháu của ông thiên cư lập nghiệp mở mang chi nhánh dòng họ ra nhiều nơi trong và ngoài tỉnh như ở Lệ Thủy, Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam…

Gia tộc Nguyễn Hữu ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình từ đời nội tổ Nguyễn Triều Văn, thân phụ Nguyễn Hữu Dật đến Nguyễn Hữu Cảnh và con cháu sau này là một dòng họ có công lớn không chỉ đối với công cuộc khai thiết vùng đất Quảng Bình mà còn có công khai phá nhiều vùng đất khác, đặc biệt trong cuộc mở cõi về phương Nam.

Nguyễn Hữu Cảnh còn gọi là Nguyễn Hữu Kính. Theo một số nhà nghiên cứu Hán tự, Cảnh và Kính là cách đọc khác của người miền Trung và người miền Nam. Tục kiêng húy tên là hiện tượng phổ biến ở nước ta, nhất là đối với vua chúa và các bậc công thần, nhân dân kiêng húy tên ông nên thường gọi từ kính biến âm là kiếng và cảnh là kiếng. 

Về chức vụ cầm quân: ông từng giữ chức Cai cơ rồi Chưởng cơ Trấn thủ dinh Bình Khương; khi mất được phong tặng Chưởng dinh. Về tước hầu, Nguyễn Hữu Cảnh được phong là Tráng Hoàn hầu, Lễ Thành hầu và có lúc gọi là Lễ Tài hầu, Vĩnh An hầu. Về danh thần được phong là Thượng Đẳng thần, Khai quốc Công thần.

Tống Sơn, Thanh Hóa nơi quê cha đất tổ

Ông nội của Nguyễn Hữu Cảnh là Nguyễn Triều Văn quê ở Gia Miêu Ngoại, huyện Tống Giang, tỉnh Thanh Hóa. Đất Gia Miêu nằm ở Tây Bắc huyện Tống Sơn, nơi có núi Triều Tường là vùng đất địa linh nhân kiệt. Thời Đinh có công thần khai quốc Định Quốc công Nguyễn Bặc. Thời Lam Sơn khởi nghĩa có tướng tiên phong Nguyễn Lý, Nguyễn Công Duẩn… Đây là nơi phát tích, đất tổ của triều Nguyễn (Nguyễn Kim, Nguyễn Hoàng).

Cuộc thiên di lịch sử

Đầu thế kỉ XVI, triều Lê suy vong, nhiều cuộc khởi nghĩa nỗ ra khắp mọi nơi kéo dài làm lung lay chế độ nhà Lê. Năm 1527, Mạc Đăng Dung cầm đầu thắng thế làm cuộc “đảo chính cung đình”, phế truất triều Lê, lập triều Mạc. Năm 1539, Nguyễn Kim sai Trịnh Kiểm đem quân đánh Thanh Hóa, chiếm được Lôi Dương… Cuộc nội chiến Nam - Bắc triều kéo dài, đất nước lâm vào nội chiến. Trong lúc đó phía Nam đất nước bắt đầu hình thành một cuộc chiến tranh mới còn ác liệt và kéo dài giữa hai tập đoàn phong kiến Trịnh - Nguyễn mà vùng đất Quảng Bình ngày nay đã trở thành chiến địa.

Tháng 11 năm Mậu Ngọ (1558), Đoan Quận công Nguyễn Hoàng và đoàn tùy tùng đổ bộ vào Cửa Việt, đóng dinh tại làng Ái Tử (Quảng Trị) bắt đầu sự nghiệp ở vùng đất phía Nam. Trấn Thuận Hóa có 2 phủ, phía Bắc là phủ Tiên Bình phía Nam là phủ Triệu Phong. Phủ Tiên Bình có 3 huyện là Khương Lộc, Lệ Thủy, Minh Linh và châu Bố Chính. Khi vào trấn giữ Thuận Hóa và sau đó thêm Quảng Nam, Nguyễn Hoàng đã thực thi nhiều chính sách cải cách phát triển kinh tế nhằm ổn định vùng đất vốn có nhiều khó khăn. Với chính sách an dân, chính trị khoan hòa, đời sống nhân dân được cải thiện, hơn nữa thời kỳ đó phía Bắc mất mùa đói kém nên nhiều cư dân từ Nghệ An trở ra chạy vào Thuận Quảng ngày càng nhiều. Trong bối cảnh đó, Nguyễn Triều Văn theo Nguyễn Hoàng vào Nam nhập tịch ở huyện Phong Lộc. Thời gian vào Phong Lộc lúc nào không thấy nói đến nhưng trong sách của Nguyễn Khoa Chiêm thì Nguyễn Hữu Dật vào Phong Lộc khi ông lên 6 tuổi tức vào khoảng năm 1609. Có thể thấy Nguyễn Triều Văn theo Nguyễn Hoàng vào trước, sau một thời gian ổn định mới đưa con cháu vào. Đây là cuộc di cư lớn của cư dân phía Bắc vào vùng Bố Chính, Tân Bình đầu thế kỉ XVII.

Phong Lộc, Quảng Bình - Nơi chôn rau cắt rốn

Nguyễn Triều Văn chọn huyện Phong Lộc thuộc phủ Quảng Bình bởi địa lợi nhân hòa, phù hợp với việc phát tích của một dòng họ Nguyễn Hữu trí dũng song toàn, giàu lòng nhân ái. Vùng đất Quảng Bình thời Nguyễn Hoàng vào có phủ Tiên Bình và châu Bố Chính. Năm 1604, đổi phủ Tiên Bình thành phủ Quảng Bình vẫn giữ nguyên châu Bố Chính. Thời các chúa Nguyễn, phủ Quảng Bình có hai huyện là Lệ Thủy với 32 xã, huyện Khang Lộc có 73 xã và châu Bố Chính có 68 xã.

Vùng Phúc Lộc, Phong Lộc nơi ông và cha Nguyễn Hữu Cảnh nhập cư đúng là nơi đất lành chim đậu. Có khí thiêng sông núi, có danh lam thắng cảnh, có chợ, có đường xá đi lại thuận tiện lại nằm giữa đất trù phú của phủ Quảng Bình. Những năm gia tộc Nguyễn Triều Văn mới vào định cư đất Phúc Lộc là những năm vùng đất Quảng Bình còn thanh bình. Sau khi chiến cuộc xảy ra đây là đường vận chuyển vũ khí, quân lương từ nơi đóng quân ra phá Hạc Hải và các dinh lũy của đội quân chúa Nguyễn. Theo hậu duệ của dòng họ được cha ông kể lại thì dòng họ Nguyễn Hữu còn có khu vườn dầu ở dưới chân núi An Mã nay thuộc xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy. Trong những năm chiến tranh Trịnh - Nguyễn, vườn dầu trở thành căn cứ cất giấu binh lương kín đáo và lợi hại của Chưởng cơ Nguyễn Hữu Dật. 

Sinh cơ lập nghiệp ở vùng Phúc Lộc, vì vậy khi cha mất, con cháu lập đền thờ nơi bổn địa với đền Tĩnh Quốc Công thờ Nguyễn Hữu Dật và thờ phụ con là Nguyễn Hữu Hào tại xóm Bến và đền Vĩnh An thờ Nguyễn Hữu Cảnh ở Phúc Tín nay thuộc thôn Đại Phúc, xã Vạn Ninh. Quảng Bình trở thành quý hương của dòng họ Nguyễn Hữu từ đây.

Quê hương những năm binh lửa và sự nghiệp của người cha

Năm 1620, chúa Trịnh sai tướng Nguyễn Khải đem 5.000 quân vào đóng ở Nhật Lệ. Chúa Nguyễn Phúc Nguyên quyết định ly khai triều đình Lê - Trịnh, từ đây không cống nạp nữa. Tháng 2 năm 1627, họ Trịnh phát binh đưa quân vào chiếm Nhật Lệ mở đầu cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn.

Đất phủ Quảng Bình phải là chiến địa của hai họ Trịnh - Nguyễn. Đào Duy Từ đã cùng Nguyễn Hữu Dật lên núi Đầu Mâu nơi đầu nguồn sông Nhật Lệ để xem bao quát hình thế núi sông, chọn tuyến xây thành lũy. Năm 1630, Đào Duy Từ cho xây lũy Trường Dục gần Phú Lộc. Lũy là trường thành bằng đất, bắt đầu từ làng Trường Dục, dưới chân núi Thần Đinh, chạy tới phá Hạc Hải. Năm sau, Đào Duy Từ cùng Nguyễn Hữu Dật ra Quảng Bình đôn đốc đắp lũy Động Hải. Sau khi Đào Duy Từ mất, năm 1631 và năm 1633 Nguyễn Hữu Dật đắp thêm lũy Động Hải và lũy Trường Sa.

Suốt gần 50 năm của cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn, người dân Quảng Bình nói chung, đặt biệt là dân vùng Phong Lộc đã chịu nhiều mất mát, hy sinh để bảo vệ vùng đất phía Bắc và nhờ đó chúa Nguyễn có điều kiện mở rộng lãnh thổ về phía Nam. Trong công cuộc bảo vệ vùng phên dậu phía Bắc của chúa Nguyễn, Nguyễn Hữu Dật là người có công lớn, đã cùng với Đào Duy Từ xây dựng hệ thống lũy Thầy trong những ngày đầu và là vị tướng chỉ huy tài ba suốt trong mấy chục năm chống quân Trịnh. Quê hương những năm binh lửa và cuộc đời binh nghiệp của ông cha đã tác động sâu sắc đến sự nghiệp của Nguyễn Hữu Cảnh sau này.

Ra đời và khởi nghiệp

Năm Canh Dần (1650), vợ ba của Nguyễn Hữu Dật sinh người con thứ ba là Nguyễn Hữu Cảnh. Kế thừa đức tính nhân hậu của cha, mẹ, lại được giáo hóa bởi phật pháp từ bi, ba anh em Nguyễn Hữu Hào, Nguyễn Hữu Trung, Nguyễn Hữu Cảnh lớn lên giàu lòng độ lượng nhân ái. Khi trưởng thành cả ba anh em Nguyễn Hữu Cảnh đều gia nhập đội quân của chúa Nguyễn và cùng chiến đấu dưới sự chỉ huy của người cha là Chưởng cơ Nguyễn Hữu Dật. 

Khi quê nhà đang thời binh lửa, anh em Nguyễn Hữu Cảnh đã lần lượt đầu quân. Đến cuộc chiến năm 1672 thì các con Nguyễn Hữu Dật là Nguyễn Hữu Hào, Nguyễn Hữu Trung và Nguyễn Hữu Cảnh đều tham chiến dưới sự chỉ huy của ông. Trận chiến năm Nhâm Tý (1672) là một cuộc chiến có tính quyết định, quân Trịnh phải chấm dứt các cuộc chiến tranh với quân Nguyễn trên đất Quảng Bình, chấp nhận lấy sông Gianh làm giới tuyến, phía Bắc gọi là Đàng Ngoài, phía Nam là Đàng Trong. Trước khi làm tướng tiên phong mở cõi phía Nam, vùng đất Quảng Bình chính là nơi khởi nghiệp của danh tướng Nguyễn Hữu Cảnh. 

Tướng tiên phong mở cõi

Công cuộc mở cõi của cha ông

Lịch sử công cuộc mở cõi Đại Việt bắt đầu từ thế kỉ XI với việc vua Lý Thánh Tông đánh bại Chế Củ thu về ba châu Bố Chinh, Địa Lý, Ma Linh đổi Bố Chinh thành Bố Chính, Địa Lý thành Lâm Bình và Ma Linh thành Minh Linh thuộc lãnh thổ của Đại Việt. Năm 1075, Lý Trường Kiệt vẻ bản đồ hình thể núi sông vùng đất mới, vua Lý Nhân Tông xuống chiếu chiêu mộ nhân dân đến ở và tổ chức lại việc cai trị. Ấy là bước đầu của công cuộc Nam tiến mà dân tộc ta theo đuổi 6, 7 thế kỉ sau này.        

Hưởng ứng chiếu chiêu mộ của Lý Nhân Tông, nhiều cư dân từ Bắc bắt đầu đến vùng đất này khai khẩn, làm ăn. Trong những đoàn người di dân ấy có những họ tộc thường tụ tập một nơi rồi thành lập làng (xã) mang tên những dòng họ như "nhà Phan" với tên chữ là Phan Xá, "nhà Vàng" tên chữ là Hoàng Xá, "nhà Ngô" tên chữ là Ngô Xá… Quảng Bình và vùng đất phía Nam Quảng Trị ngày nay là nơi bắt đầu công cuộc mở cõi của cha ông.

Đến đời Trần, công cuộc mở cõi được diễn ra một cách hòa bình với việc vua Trần Anh Tông gả công chúa Huyền Trân cho Chế Mân đổi lấy hai châu Ô, Lý sau đổi thành Thuận châu và Hóa châu. Lãnh thổ của Đại Việt vùng Điện Bàn thuộc tỉnh Quảng Nam ngày nay.

Đời Lê, năm Hồng Đức thứ 3, vua Lê Thánh Tông chiếm lại vùng đất phủ Thăng Hoa thời thuộc Minh, đặt làm đạo Thừa Tuyên Quảng Nam. 

Trong quá trình khai thiết vùng đất mới từ Quảng Bình vào đến Quảng Nam, các triều đại phong kiến Chiêm Thành vẫn không ngừng quấy phá, nhiều cuộc chiến tranh xảy ra nhưng các triều đại Lý, Trần, Lê đã bảo vệ được biên cương lãnh thổ của mình.

Khi Đoan Quận công Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa kiêm lãnh xứ Quảng Nam, đất cực Nam của Quảng Nam là huyện Tuy Viễn, thuộc phủ Hoài Nhơn tức Tuy Phước, Bình Định ngày nay. Phía bên kia đèo Cù Mông là lãnh thổ của Chiêm Thành.

Năm Tân Hợi (1611), Nguyễn Hoàng sai quân đánh Chiêm Thành lấy đất bên kia đèo Cù Mông đến núi Thạch Bi đặt phủ Phú Yên, gồm hai huyện Đồng Xuân và Tuy Hòa. Đó là bước Nam tiến đầu tiên của các chúa Nguyễn.

Lãnh thổ phía Bắc của các chúa Nguyễn từ đèo Ngang (lúc này chưa có chiến tranh Trịnh - Nguyễn nên phần Bắc sông Gianh đến đèo Ngang thuộc châu Bố Chính, trấn Thuận Hóa của Nguyễn Hoàng) đến núi Thạch Bi. Chính vì lẽ đó mà trước khi mất, Nguyễn Hoàng căn dặn Nguyễn Phúc Nguyên (chúa Hi Tông) rằng: "Đất Thuận, Quảng phía Bắc có núi Hoành Sơn và sông Gianh hiểm trở, phía nam có núi Hải Vân và Thạch Bi vững bền; núi sẵn vàng, sắt; biển có cá muối, thật là đất dụng võ của người anh hùng, nếu biết dạy dân, luyện binh để chống chọi với nhà Trịnh thì đủ để xây dựng cơ ngơi muôn đời". Ý tưởng mở mang bờ cõi về phía Nam như các triều đại Lý, Trần, Lê được Nguyễn Hoàng nung nấu khi mở mang lãnh địa qua đèo Cù Mông đến Thạch Bi.

Việc bảo vệ vững chắc phòng tuyến phía Bắc ở Quảng Bình đã tạo điều kiện cho các chúa Nguyễn mở rộng lãnh địa xuống phía Nam, xây dựng tiềm lực kinh tế, quân sự ngày càng vững mạnh. Dưới thời các chúa Nguyễn, công cuộc Nam tiến mở cõi đã giành thắng lợi lớn, về cơ bản vùng đất phía Nam đã trở thành lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam.

Năm Kỷ Tỵ (l629), khi Lưu thủ Phú Yên là Văn Phong dùng quân Chiêm làm phản. Lúc này quân Nguyễn đã đuổi quân Trịnh khỏi chiến tuyến trên sông Nhật Lệ năm 1627, chúa Sãi có điều kiện đưa quân đi đánh dẹp và đổi phủ Phú Yên thành dinh Trấn Biên. Mở đất Phú Yên ngoài việc di dân, lập ấp, chúa Sãi còn chủ trương đưa 3 vạn quân Trịnh bị bắt trong cuộc chiến tranh năm Mậu Tý (l648) ở Quảng Bình khẩn hoang để "trong khoảng mấy năm, thuế má có thể giúp quốc dụng, và sau hai mươi năm, sinh sản nhiều thêm có thể thêm vào quân số". Số quân binh này được đưa về ở các địa phương từ Thăng, Điện đến Phú Yên, cứ 50 người làm một ấp, cấp cho lương ăn nửa năm, lại cho họ được khai thác mối lợi ở núi, đầm phá và ra lệnh cho nhà giàu bỏ thóc cho họ vay. Từ đó vùng Phú Yên làng xóm mọc lên liền nhau.

Năm Quý Ty (l653), đời chúa Thái Tông (Nguyễn Phúc Tần) vượt núi Thạch Bi chiếm đến sông Phan Rang đặt dinh Thái Khương (sau đổi làm Bình Khuông tức tỉnh Khánh Hòa ngày nay), chia làm hai phủ Thái Khuông (sau đổi là Bình Khương tức Ninh Hòa ngày nay) và Diên Ninh (tức Diên Khánh ngày nay).

Như vậy, đến đời chúa Anh Tông Nguyễn Phúc Trăn đất Đại Việt đã vào tới Diên Ninh tức Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa ngày nay.

Lĩnh ấn tiên phong, lập dinh Bình Thuận

Sau khi lập dinh Bình Khương, chúa Nguyễn đã tổ chức công cuộc khai thiết vùng đất mới, xây dựng mối quan hệ hòa hảo với Chiêm Thành Đàng Trong. Nhưng vua Chiêm Thành là Kế Bà Tranh không chịu giữ mối quan hệ bang giao hòa bình. Năm 1692, chúa Hiển Tông Nguyễn Phúc Chu của Cai cơ Trấn thủ dinh Bình Khương Nguyễn Hữu Cảnh làm thống binh đem quân dẹp loạn, an dân. Đến mùa xuân năm 1693, Nguyễn Hữu Cảnh đánh bại quân Chiêm Thành, bắt được Kế Bà Tranh đem về Thuận Hóa.

Sau chiến công của Nguyễn Hữu Cảnh, chúa Hiển Tông lấy vùng đất mới lập trấn Thuận Thành, sau đổi làm phủ Bình Thuận.

Sau khi phủ Bình Thuận đã nhập vào đất chúa Nguyễn, một số quan lại Chiêm Thành liên kết với một người Tàu là An Ban (sau đổi tên là Ngô Lãng) âm mưu nổi loạn. Trước tình hình đó, chúa Hiển Tông lại một lần nữa giao Nguyễn Hữu Cảnh trọng trách vào Bình Thuận ổn định tình hình. Nguyễn Hữu Cảnh tập hợp các đội quân ở Bình Thuận tiến đánh dẹp loạn bọn Ngô Lãng. Trong thời gian ở Bình Thuận, Nguyễn Hữu Cảnh thi hành chính sách an dân, luôn cư xử ôn hòa, đoàn kết sắc tộc, lấy nhân đức thu phục lòng người.

Là thống binh, người lĩnh ấn tiên phong vào Bình Thuận, Nguyễn Hữu Cảnh hoàn thành sứ mệnh của mình một cách vẻ vang, giúp chúa Nguyễn mở mang bờ cõi hết vùng đất miền Trung. Nguyễn Hữu Cảnh không chỉ tỏ rõ tài dùng binh mà còn là người biết tổ chức cắt đặt công việc hành chính, chính vì lẽ đó mà sau này chúa Nguyễn giao ông làm Thống suất kinh lược xứ Đồng Nai.

Kinh lược Đồng Nai, khai thiết vùng đất mới

Trước khi Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược xứ Đồng Nai, đây là vùng đất thuộc đất Thủy Chân Lạp nhưng thực tế đã chịu ảnh hưởng của chúa Nguyễn. Ngoài cư dân bản địa người Chu Ru, Rơ Glai, Mạ, Stiêng ở đây đã có những cư dân người Việt sớm đến lập nghiệp.

Năm 1698, chúa Hiển Tông Nguyễn Phúc Chu cử Nguyễn Hữu Cảnh làm Thông suất vào kinh lược xứ Đồng Nai. Nhiệm vụ kinh lược của Nguyễn Hữu Cảnh không chỉ là xem xét, nắm tình hình mà quan trọng hơn là tổ chức các đơn vị hành chính, thiết lập bộ máy, xác lập chủ quyền lãnh thổ và khai phá vùng đất Đông Nam Bộ. Chỉ trong hai năm, Nguyễn Hữu Cảnh đã hoàn thành một khối lượng công việc to lớn có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc mở mang bờ cõi vùng Nam Bộ.

Khi vào xứ Đồng Nai, trước hết Nguyễn Hữu Cảnh tổ chức lại các đơn vị hành chính theo chế độ của các chúa Nguyễn. Ông cho chia đất Đông Phố, lấy xứ Đồng Nai đặt huyện Phước Long lập dinh Trấn Biên; lấy xứ Sài Gòn đặt huyện Tân Bình lập dinh Phiên Trấn (tức Gia Định ngày nay); đặt phủ Gia Định để thống thuộc hai dinh Trấn Biên và dinh Phiên Trấn.

Việc tổ chức các đơn vị hành chính là việc đầu tiên để xác định chủ quyền lãnh thổ ở vùng đất mới. Trước đây, năm 1627 khi chúa Nguyễn lập đất Phú Yên cũng đặt dinh Trấn Biên là dinh ở địa đầu biên giới phía Nam. Nay khi vào đất Đồng Nai, Nguyễn Hữu Cảnh cũng đặt dinh Trấn Biên để khẳng định chủ quyền biên ải. Ngoài dinh Trấn Biên, Nguyễn Hữu Cảnh còn lấy xứ Sài Gòn đặt huyện Tân Bình, lập dinh Phiên Trấn. Việc đặt tên cho vùng đất mới là Tân Bình, tên gọi của phủ Quảng Bình dưới thời Trần chắc hẳn ông hoài cảm sâu nặng vùng đất nơi chôn rau cắt rốn lúc sinh thời. Việc lập dinh Trấn Biên và Phiên Trấn, vùng đất của chúa Nguyễn mở mang thêm về phía Nam. 

Cùng với việc tổ chức bộ máy hành chính, Nguyễn Hữu Cảnh còn lo tổ chức lực lượng quân đội để bảo đảm cho việc bảo vệ an ninh vùng lãnh thổ mới được thiết lập. Lực lượng quân đội gồm có thủy binh, bộ binh, tượng binh và tinh binh được biên chế thành các thuyền đội và cơ. Sau khi xác lập các đơn vị bộ máy hành chính dinh, huyện, phủ, Nguyễn Hữu Cảnh tiến hành phân chia các đơn vị hành chính cơ sở xã, ấp, phường để tiện cho việc quản lý hành chính, khai khuẩn ruộng đất và lập các bộ đinh, bộ điền. Khi Nguyễn Hữu Cảnh vào đất Gia Định đất có nghìn dặm, 4 vạn hộ dân. Phần lớn những cư dân này là những người tha phương cầu thực vì mưu sinh họ vào đây để khai phá, để đấu tranh sinh tồn, họ yêu thương cố kết nhau thành cộng đồng nhưng chung quy họ vẫn coi mình là dân ngụ cư, chưa có tổ chức chặt chẽ để tạo nên sức mạnh của cộng đồng. Trong bối cảnh ấy, việc Nguyễn Hữu Cảnh tổ chức thành lập các đơn vị hành chính thôn ấp đã đem lại sự thay đổi quan trọng và thân phận của những lưu dân trước đây, từ chỗ là dân ngụ cư nay họ thành dân chính hộ, thành dân bản quán, làm chủ mảnh đất mình đang sống. Đối với cư dân người Hoa, Nguyễn Hữu Cảnh cho lập xã Thanh Hà cho những người Hoa ở dinh Trấn Biên và xã Minh Hương cho những người Hoa ở dinh Phiên Trấn, thừa nhận họ là một bộ phận của cộng đồng Gia Định dưới sự quản lý của chúa Nguyễn. Với việc thành lập các xã người Hoa, Nguyễn Hữu Cảnh đã ý thức rất rõ việc tập hợp các cộng đồng ngoại kiều tạo điều kiện cho họ giữ gìn phong tục tập quán của cộng đồng nhưng đồng thời chính là để thuận lợi cho việc quản lý hành chính.

Cùng với việc thiết lập các đơn vị hành chính thôn xã, khóm, ấp, Nguyễn Hữu Cảnh còn bắt tay vào việc tổ chức khai thác đất đai nhằm ổn định và từng bước nâng cao đời sống của nhân dân. Ông cho thực hiện chính sách khuyến khích khai hoang, phân chia ruộng đất, đẩy mạnh sản xuất. 

Đồng Nai, Gia Định là một vùng rộng lớn mà dân cư vẫn thưa thớt, Nguyễn Hữu Cảnh xin chúa Nguyễn cho chiêu mộ thêm lưu dân từ Bố Chính, Quảng Bình trở vào đến ở. Việc chiêu mộ dân Bố Chính, Quảng Bình và miền Trung vào Nam ngoài việc lấy thêm sức người khai phá vùng đất mới, xây dựng tiềm lực cho chúa Nguyễn, Nguyễn Hữu Cảnh còn có tình sâu nặng với đồng bào quê hương ông, nơi đã chịu đựng nhiều trong các cuộc chiến tranh, đất đai khô cằn, thiên nhiên khắc nghiệt mong được vào vùng đất mới làm ăn khấm khá hơn.

Định phận vùng Đồng Nai, Gia Định, Nguyễn Hữu Cảnh đã tạo điều kiện cho việc mở mang vùng đất Hà Tiên, đặt châu Định Viễn, lập dinh Long Hồ, đặt đạo Đông Khẩu ở Sa Đéc, đạo Tân Châu ở Tiền Giang, đạo Châu Đốc ở Hậu Giang, Rạch Giá ở Kiên Giang, đạo Long Xuyên, Cà Mau mở rộng lãnh thổ toàn Nam Bộ của các chúa Nguyễn tiếp sau đó.

Cuộc tiến binh bảo vệ vùng biên ải

Tháng 7 năm Kỷ Mão (1699), vua Chân Lạp là Nặc Thu cho đắp lũy ở Bích Đôi, Nam Vang và Cầu Nam, đánh cướp vùng đất chúa Nguyễn. Tướng Long Môn là Trần Thượng Xuyên đóng giữ Doanh Châu (thuộc Vĩnh Long) báo lên triều đình. Chúa Hiển Tông Nguyễn Phúc Chu sai Nguyễn Hữu Cảnh làm Thống suất, Cai đội Phạm Cẩm Long làm tham mưu, Lưu thủ Trấn Biên là Nguyễn Hữu Khánh làm Tiên phong đưa quân hai dinh Bình Khương và Trấn Biên cùng với 7 thuyền thuộc binh dinh Quảng Nam hợp với quân Long Môn tiến đánh. Tháng 2 năm Canh Thìn (1700), đội quân của Nguyễn Hữu Cảnh tiến đóng ở Rạch Cá (Ngư Khê) dò xét tình hình quân địch chuẩn bị giao chiến với quân Chân Lạp. Khi đóng bản doanh trại ở Rạch Cá (Ngư Khê), Nguyễn Hữu Cảnh cho đắp lũy Hoa Phong (còn có tên là Tây Hoa ở địa phận hai huyện Bình Long và Bình Dương dài 187 trượng) để trù bị việc tiến thoái. Trên đường hành quân, ông cho nạo vét kênh mương khơi rộng nhánh sông Tiền rẽ ngang sông Hậu vừa thông luồng cho quân đi vừa lấy nước cho dân khai khẩn ruộng đất. Dọc đường ông lấy việc khuyến nông để vỗ an dân chúng "Dĩ binh ư nông, dĩ nông ư binh" (dùng binh làm nông và dùng nông làm binh) được nhân dân các vùng dọc sông Hậu yêu quý.

Trong tháng 3, Nguyễn Hữu Cảnh cho quân tiến đến lũy Bích Đôi và Nam Vang. Thấy khí thế hùng mạnh của đội quân Nguyễn Hữu Cảnh, Nặc Thu bỏ thành chạy trốn. Quân Chân Lạp tan vỡ, xin hàng. Nguyễn Hữu Cảnh vào thành Bích Đôi, vỗ an dân chúng. Tháng 4 Nặc Thu quay lại xin hàng, Nguyễn Hữu Cảnh tha cho, giao lại thành và dân chúng Bích Đôi rồi kéo quân về đóng ở cồn Cây Sao (có sách gọi là Cù lao Sao Mộc. Sau này nhân dân nhớ ơn nên gọi Cù lao ông Chưởng, nay thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), báo tin thắng trận về phủ chúa Nguyễn.

Với cuộc tiến binh này, rõ ràng Nguyễn Hữu Cảnh không có mục đích chiếm đất mà chỉ tỏ rõ cho Chân Lạp biết quyết tâm giữ vùng biên ải, ngăn chặn một cuộc chiến tranh có thể xảy ra trên đất chúa Nguyễn. Trong lịch sử cha ông cũng đã có những cuộc tiến quân như thế khi Lý Thường Kiệt đánh vào châu Ung, châu Khiêm trên đất Tống là để ngăn chặn một cuộc chiến tranh xâm lược của nhà Tống.

Tháng 5, Nguyễn Hữu Cảnh kéo quân về Sầm Giang thì bị bệnh mất, quan cửu đưa về Trấn Biên quyền táng. Tin giữ báo lên, chúa Hiển Tông Nguyễn Phúc Chu thương tiếc, truy tặng là Hiệp Tán công thần, đặc tiến Chưởng Dinh.

Về việc Nguyễn Hữu Cảnh mất, sách Gia Định thông chí chép: "Lễ Công đem quân về đóng ở đồn Cây Sao… đêm 26 tháng ấy, mưa gió nổi lên đùng đùng, đất đầu cồn lở sập, tiếng vang như sấm, trong đêm ông chiêm bao thấy một người cao lớn, mình mặc áo gấm, tay cầm búa vàng, mặt đỏ như son, mày râu trắng toát đến trước mặt ông nói rằng: "Tướng quân nên về gấp, không nên lưu lại nơi ác địa này". Ông tỉnh dậy, ngẫm nghĩ lấy làm buồn, nhưng vì việc biên phòng sắp đặt chưa yên, tàn quân giặc còn ẩn phục sơn lâm chưa dẹp hết, không biết tính sao. Bỗng trong quân phát bệnh dịch, ông cũng nhiễm đau, lần lần hai chân tê liệt, không ăn được. Đến ngày tiết Đoan Ngọ ông gượng ra khao thương quân sĩ, bị gió, thổ huyết, bệnh trở nên trầm trọng. Ngày 14 kéo quân về, ngày 16 đến Sầm Giang, than ôi! ông qua đời ngày ấy”.

Sách Đại Nam thực lục tiền biên chép: “Nguyễn Hữu Cảnh bị nhiễm bệnh khoảng cuối tháng tư đầu tháng năm Canh Thìn (1700). Mở tiệc khao quân nhân tết Đoan Ngọ mồng 5 tháng 5 xong là người bệnh nặng. Lệnh truyền giong buồn về dinh Trấn Biên. Nhưng tới Rạch Gầm người trút hơi thở cuối cùng đúng ngày 9 tháng 5 năm Canh Thìn. Vì vậy dân chúng vùng này làm lễ húy kỵ ông lớn hàng năm vào ngày 9 tháng 5 âm lịch”.

Từ các nguồn sử liệu đó ngày húy kỵ của ông nhiều nơi tổ chức vào những ngày khác nhau. Ở vùng sông Hậu vào ngày 9, ở Biên Hòa - Đồng Nai ngày 16 tháng 5. Theo Như Hiên Nguyễn Ngọc Hiên thì sở dĩ ở Biên Hòa - Đồng Nai kỵ ông vào ngày 16 vì sau khi ông mất thuyền tang tiếp tục đưa ông về dinh Trấn Biên và đình cữu tại đây đúng ngày 16 tháng 5 năm Canh Thìn. Theo gia phả dòng họ ở đền Vĩnh An là ngày 19 tháng 5 âm lịch hàng năm. Việc tổ chức ngày kỵ húy của ông có thể khác nhau nhưng tấm lòng của nhân dân, hậu duệ dòng tộc đối với Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh từ vùng đất Nam Bộ, ra đến quê hương Quảng Bình suốt hơn 300 năm đều hết lòng chiêm bái ngưỡng vọng.

Công đức truyền tụng

Nguyễn Hữu Cảnh là danh tướng dưới ba đời chúa Nguyễn: chúa Thái Tông Nguyễn Phúc Tần (l648-1687), chúa Anh Tông Nguyễn Phúc Trăn (l687-1691) và chúa Hiển Tông Nguyễn Phúc Chu (1691-1725). Từ những năm tuổi trẻ, ông đã tham gia đội quân của chúa Nguyễn chiến đấu dưới trướng của cha là Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật trong trận chiến 1672 bảo vệ vùng biên ải phía Bắc, tạo điều kiện cho chúa Nguyễn mở rộng bờ cõi về Nam. Ông từng được thăng chức Cai cơ lãnh Trấn thủ dinh Bình Khương. Đối với công cuộc mở cõi, ông từng được giao làm Thống binh đưa quân vào Phan Rang, Phan Rí dẹp loạn lập nên phủ Bình Thuận mở mang lãnh thổ nước ta đến tận Nam Trung Bộ ngày nay. Khi làm Thống suất kinh lược phía Nam, ông đã chia đất Đông Phố, lấy xứ Đồng Nai đặt huyện Phước Long lập dinh Trấn Biên, lấy xứ Sài Gòn lập dinh Phiên Trấn.

Với những công lao đó có thể nói Nguyễn Hữu Cảnh người đi mở cõi dưới thời các chúa Nguyễn thế kỉ XVII đã hoàn tất về cơ bản công cuộc mở cõi của dân tộc suốt mấy thế kỉ để tạo nên giang sơn thống nhất như ngày nay.

Với Nguyễn Hữu Cảnh, cùng với công lao to lớn là nhân cách của một vị tướng hết lòng vì nước vì dân. Không chỉ về mặt quân sự, ngoại giao, tổ chức hành chính, khuyến khích an dân khai thiết vùng đất mới mà tấm lòng nhân hậu của ông đã để lại trong lòng người dân Nam Bộ những tình cảm quý mến, được nhân dân lập đền, phong thần, hàng năm không ngớt khói hương. Nhân cách đó, một phần ông được kế thừa của tiền nhân, đặc biệt là thân phụ Nguyễn Hữu Dật, một phần là được nuôi dưỡng bởi khí thiêng sông núi, nơi ông chôn rau cắt rốn và bởi nhân dân Quảng Bình, những người đã chịu nhiều hy sinh mất mát, đóng góp to lớn cho công cuộc mở cõi mà ông là sự hiện thân.

Chính vì thế mà các đời chúa Nguyễn và các vua Nguyễn sau này đã phong sắc, suy tôn công lao mở mang bờ cõi, hộ quốc an dân của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Các sắc phong:

- Hiệp Tán công thần, đặc tiến Chương Dinh.

- Tráng Hoàn hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

- Thượng Đẳng Công thần.

- Lễ Thành hầu khai quốc công thần Võ tướng quân Vĩnh An hầu.

- Thống suất Lễ Thành Phủ Quan, người có công giúp nước an dân.

Tạ Trung Nghĩa biên tập từ sách “Nguyễn Hữu Cảnh - Quê hương, thân thế, sự nghiệp” của tác giả Phan Viết Dũng biên khảo.

